
1 17118001 Đoàn Nhật An

2 17118004 Lương Tú Anh

3 17138001 Huỳnh Hoài Bảo 1

4 16137006 Nguyễn Ngọc Chí 2

5 17153017 Nguyễn Hồng Dung 3

6 17118027 Nguyễn Anh Duy 4

7 17154018 Trần Thế Dư 5

8 17154012 Nguyễn Quân Đạt 6

9 17154017 Nguyễn Thành Đô 7

10 17118031 Trần Thanh Giang 8

11 17154025 Hồ Việt Hải 9

12 17154027 Lê Hồng Hiếu 10

13 17138019 Trần Minh Hiếu 11

14 17154030 Lê Quang Hoan 12

15 16118056 Lê Long Hồ 13

16 17137028 Nguyễn Huân 14

17 16137034 Nguyễn Nho Hưng 15

18 17154042 Nguyễn Quốc Khánh 16

19 18118058 Đào Đăng Khoa 17

20 16137045 Nguyễn Đình Kỳ 18

21 17154049 Phan Thanh Liêm

22 17137040 Hồ Quốc Lộc 19

23 17118059 Nguyễn Hoàng Yến Mi 20
24 16153056 Đặng Toàn Mỹ 21

25 17137046 Nguyễn Na Na 22
26 17154057 Trần Văn Hoài Nam 23

27 15118070 Lý Nghé

28 17153047 Nguyễn Trung Nghĩa 24

29 17154060 Nguyễn Thị Thanh Nhã 25

30 17154062 Hồ Tấn Nhân 26

31 17153049 Hoàng Đình Nhân 27

Ngày thi: 26/12/2019, giờ thi 7h30
Địa điểm: Trung tâm tin học
Lưu ý: Khi đi mang theo thẻ SV, Có mặt trước giờ thi 15p.
Không sử dụng điện thoại trong quá trình thi
Nếu kẹt lịch thi môn khác báo cho GV bằng Cmt phía dưới trước ngày 
22/12/2019
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32 17154063 Lê Hoài Nhân 28

33 17154065 Nguyễn Thành Nhân 29

34 17118070 TrầnTrọng Nhân 30

35 17153051 Võ Thành Nhân 31

36 17118074 Trần Long Nhựt 32

37 17154069 Lê Văn Tấn Phát 33

38 17118077 Bùi Thanh Phong 34

39 17118082 Nguyễn Hoàng Phúc 35

40 13153186 Trần Minh Quang 36

41 18118115 Quách Ngọc Quí 37

42 17138044 Nguyễn Linh Sang 38

43 17154078 Lê Thanh Sơn 39

44 15154044 Nguyễn Võ Hoàng Sơn

45 17154082 Võ Hoàng Sơn 40

46 17118096 Bùi Nhật Tân 1

47 17118099 Đỗ Đại Thạch 2

48 17154088 Võ Văn Thạch 3

49 15138058 Lê Quốc Thái

50 17153065 Phan Trọng Thái 4

51 17118100 Đoàn Tấn Thành 5

52 17118107 Bá Duy Thịnh 6

53 14118070 Đinh Trọng Thọ 7

54 13153223 Trần Hửu Thọ

55 15138066 Nguyễn Minh Thoại 8

56 15138067 Nguyễn Đình Thông 9

57 17138051 Lưu Thị Ánh Thu 10

58 17154100 Nguyễn Phước Thuận 11

59 17118113 Huỳnh Hữu Thức 12

60 17154102 Lê Cao Quốc Tiến 13

61 17138056 Nguyễn Nhựt Tiến 14

62 17154103 Nguyễn Quang Tiến 15

63 17154105 Nguyễn Trung Tín 16
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64 17153071 Trần Đức Tín 17

65 17153073 Nguyễn Minh Toàn 18

66 15153068 Nguyễn Huy Toàn 19

67 17154110 Lê Thị Thảo Trinh 20

68 17138058 Nguyễn Đình Trọng

69 17118126 Nguyễn Thành Trung 21

70 17154113 Võ Thương Trường 22

71 15154067 Nguyễn Văn Tuấn 23

72 16137096 Phạm Anh Tuấn 24

73 17118133 Phùng Văn Quốc Tuấn 25

74 17138063 Tạ Minh Tuyên 26

75 13138341 Trần Anh Văn 27

76 17154119 Nguyễn Minh Viễn 28

1 18118003 Châu Vĩ Anh 29
2 18118001 Dương Tấn Hoàng Ân 30
3 18118008 Phan Văn Chí Bảo 31
4 18118012 Tạ Đức Cao Chương 32
5 18118017 Nguyễn Công Danh 33
6 18118023 Nguyễn Tấn DiỆn 34
7 18154028 Phạm Tiến Dũng 35
8 18118029 Trần Vĩnh Dụng 36
9 18118036 Ưng Phương Duy 37

10 18153016 Nguyễn Thái Dương 38
11 18118014 Bạch Thanh Đại 39
12 18154020 Nguyễn Quang Đạo 40
13 18118021 Nguyễn Tiến Đạt 1
14 18118022 Phan Thành Đạt 2
15 18118015 Nguyễn Hải Đăng 3
16 18118024 Lê Xuân Đức 4
17 18118057 Trần Trọng Khiêm 5
18 18118077 Thét Chủ Long 6
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19 18118069 Nguyễn Qúy Lộc 7
20 18118070 Trương Tuấn Lộc 8
21 18118079 Nguyễn Trọng Luận

22 18118086 Bùi Thị Trà My 9
23 18118088 Lê Đại Nghĩa 10
24 18118090 Phan Trung Nghĩa 11
25 17154061 Phan Thị Hoài Nhã 12
26 18118094 Bồ Tấn Nhàn 13
27 18118096 Đặng Danh Nhân 14
28 18118100 Dương Thị Tuyết Nhi 15
29 18154095 Nguyễn Văn Phong 16
30 18154097 HồHoàng Phúc 17
31 18118120 Lê Tấn Tài 18
32 18118122 Nguyễn Minh Tâm 19
33 18118127 Lương Văn Thái 20
34 18118128 PhạmVăn Thái 21
35 18118129 Phan Quốc Thái 22
36 18118133 Lê Nguyễn Tuấn Thành 23
37 18118131 Nguyễn Minh Thắng

38 18118137 Nguyễn Hoàng Thế 24
39 18118139 Nguyễn Chí Thiện 25
40 18154123 Trương Văn ThỤc 26
41 18118152 Dương Minh Tiến 27
42 18118155 Nguyễn Phát Tín 28
43 18118164 Lê Minh Trung

44 18118171 Đặng Minh Tuấn 29
45 18118176 Tống Văn Tuấn 30
46 18118178 Nguyễn Thanh Tùng 31
47 18118180 Trần Văn Tuyên 32
48 18118185 Trần Phúc Vinh 33
49 18118186 Hoàng Long Vũ 34
50 Phan Lâm Cường 35


